
Lớp TỔNG

Điểm (+) Điểm  (-)

10 2 cái 10 4 cái 0

9 3 cái 12 3 cái 0

8 1 cái 3 2 cái 0

1 cái 0

0 cái 0

50

75 0 Tổng Tổng Xuất sắc

Điểm (+) Điểm  (-)

10 4 cái 20 4 1 cái -1

9 1 cái 4 3 cái 0

8 2 cái 6 2 cái 0

1 cái 0

0 1 cái -5

50

80 -6 Tổng Tổng Xuất sắc

Điểm (+) Điểm  (-)

10 12 cái 60 4 3 cái -3

9 12 cái 48 3 cái 0

8 1 cái 3 2 cái 0

1 cái 0

0 cái 0

50

161 -3 Tổng Tổng Xuất sắc

Điểm (+) Điểm  (-)

10 cái 0 4 cái 0

9 7 cái 28 3 cái 0

8 2 cái 6 2 cái 0

1 cái 0

0 cái 0

50

84 0 Tổng Tổng Xuất sắc

Điểm (+) Điểm  (-)

10 cái 0 4 1 cái -1

9 1 cái 4 3 cái 0

8 cái 0 2 cái 0

1 cái 0

0 cái 0

50

BẢNG CHI TIẾT TỔNG ĐIỂM THI ĐUA KHỐI 11, TUẦN 05

(18/10/2021 đến 23/10/2021)

Điểm cộng Điểm trừ
Vi phạm trong Sổ đầu bài 

và Sổ trực cờ đỏ

BCH và 

Giám thị

11.1

T. Thuận 

(C. Nghệ)

Duy,Liêm (Trễ),Thuận (Trễ 

mạng yếu),Hbeo(2P học 

tạm),Tuấn(P sốt test ở bệnh 

viện),Thái(điện thoại hư),Rin 

(wifi hư),Út bệnh P,Tuấn 

nằm viện

5

61
Toàn A Tiết B

Tiết C

Tổng Tổng -14

11.2

P. Thảo

(C. Nghệ)

Hương,Vy(P do bệnh),Luyến 

(Cúp điện),Diện ( cúp điện 

P),Trâm,Trang,Hà (cúp 

điện),Huyền(P sốt xuất huyết)

6

56
Toàn A Tiết B

Tiết C

Tổng Tổng -18

11.3

C. Phượng  

(Hóa)

Kiên không vào được,Châu(P)

1

152
Toàn A Tiết B

Tiết C

Tổng Tổng -6

11.4

T. Hải

(Toán)

2

84
Toàn A Tiết B

Tiết C

Tổng Tổng

11.5

T. Hồ

(Toán)

Trang(trễ do mạng yếu),Mai 

đi chích ngừa,Yến (cúp 

điện),Khỏe ( 

2KP),N.Linh(2KP),Mai (KP)

10

3
Toàn A Tiết B



54 -1 Tổng Tổng Trung bình

Điểm (+) Điểm  (-)

10 cái 0 4 cái 0

9 cái 0 3 cái 0

8 1 cái 3 2 cái 0

1 cái 0

0 cái 0

50

53 0 Tổng Tổng Xuất sắc

Điểm (+) Điểm  (-)

10 cái 0 4 cái 0

9 cái 0 3 cái 0

8 cái 0 2 cái 0

1 cái 0

0 cái 0

50

50 0 Tổng Tổng Xuất sắc

Điểm (+) Điểm  (-)

10 3 cái 15 4 2 cái -2

9 7 cái 28 3 1 cái -2

8 2 cái 6 2 cái 0

1 cái 0

0 3 cái -15

50

99 -19 Tổng Tổng Xuất sắc

Điểm (+) Điểm  (-)

10 cái 0 4 1 cái -1

9 7 cái 28 3 cái 0

8 1 cái 3 2 1 cái -3

1 cái 0

0 cái 0

50

81 -4 Tổng Tổng Xuất sắc

Điểm (+) Điểm  (-)

10 1 cái 5 4 1 cái -1

9 4 cái 16 3 1 cái -2

8 1 cái 3 2 cái 0

1 cái 0

0 cái 0

50

74 -3 Tổng Tổng Khá

11.5

T. Hồ

(Toán)

Trang(trễ do mạng yếu),Mai 

đi chích ngừa,Yến (cúp 

điện),Khỏe ( 

2KP),N.Linh(2KP),Mai (KP)

3

Tiết C

Tổng Tổng -50

11.6

C. Tuyền 

(Toán)

Yến (Đthoai hư),Hiền có sự 

cố về điện,Việt( PH xin đi 

tiêm ngừa),Nhi đi tiêm,My 

cúp điện

7

53
Toàn A Tiết B

Tiết C

Tổng Tổng

11.7

     

C.Nhung     

 (C. Nghệ)

Vinh (KP do mạng không ổn 

định),Phúc 

trễ,Phúc(P),Phúc,Tâm,Minh,T

hư,Vinh (trễ do mạng không 

ổn định),Phúc trễ do mạng 

không ổn định,Vy,Tâm(cúp 

điện)

8

40
Toàn A Tiết B

Tiết C

Tổng Tổng -10

11.8

C Lan

(Toán)

Duy,Sĩ,Khôi(chưa nộp bài quy ra chưa 

làm bài tập là 0đ),Như(hư wifi-lỗi 

mạng),Quỳnh ( hư wifi-lỗi 

mạng),Quỳnh(mạng lỗi tiết 1 quy ra 

trễ),Quỳnh Anh(trễ 9P wifi gặp vấn 

đề),My,Linh,Vân,Duyên (cúp điện),My 

trễ 34p nhà cúp điện,Duy( trễ wifi 

hư),Trinh,Trang (P wifi 

yếu),Châu,Trang(mạng hư)

3

80
Toàn A Tiết B

Tiết C

Tổng Tổng 0

11.9

C Trang 

(Lý)

Ngọc Anh(mất điện 

P),Linh,Sơn (trễ do mạng 

yếu),Diễm điện thoại 

hư,Thịnh,Vũ,Anh( cúp 

điện),Nanh,sơn(mất 

mạng),Tanh,Nanh,Đông 

(mạng yếu),L.Thảo ( cúp 

điện)

Tổng

4

77
Toàn A Tiết B

Tiết C

Tổng Tổng 0

-44

11.10

C. Hương

(GDCD)

Phúc (GVBM kêu nhiều lần không trả 

lời),Thảo,Phúc( trễ),Hà (lỗi 

mạng),Minh (P đi làm 

CMND),Phúc(KP tiết đầu quy ra 

trễ),Thảo (trễ do máy tính sập 

nguồn),Thịnh (P đi làm CCCD),Duy 

Minh (2KP),Tú(Trễ 20p mạng ko vào 

được),Thảo (Tiêm vacxin),Phong (P 

nhà nổ bình điện cúp điện)

9

27
Toàn A Tiết B

Tiết C

Tổng



Điểm Hạng

61 5

56 6

152 1

84 2

3 10

53 7

40 8

80 3

77 4

27 9

Tuần 7



Trung bình


